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	Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm do Sa môn Bát Lạt Mật Đế dịch vào năm 705, được thu vào Tạng Đại Chánh, quyển 19, kinh số 945.

Ý nghĩa đề Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là tên gọi tắt của Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm (Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh), do sa môn Bát Lạt Mật Đế (người Trung Thiên-trúc) dịch vào năm 705 (đời Đường) tại chùa Chế-chỉ ở Quảng-châu (tỉnh Quảng-đông), được thu vào Tạng Đại Chánh, quyển 19, kinh số 945.

Tên kinh này cũng thường được gọi một cách ngắn gọn là Kinh Thủ Lăng Nghiêm (hoặc gọn hơn nữa là Kinh Lăng Nghiêm); nhưng khác với bản Kinh Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, do pháp sư Cưu Ma La Thập (344-413) dịch vào đời Diêu-Tần (Tạng Đại Chánh, quyển 15).

Theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục của pháp sư Trí Thăng (đời Đường), kinh này đã do sa môn Hoài Địch (?-? – người Trung-quốc) dịch; nhưng trong Tạng Đại Chánh (quyển 19) thì ghi người dịch là sa môn Bát Lạt Mật Đế, mà không có tên sa môn Hoài Địch.

Theo pháp sư Viên Anh (1878-1953) trong tác phẩm Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Giảng Nghĩa, pháp sư Bát Lạt Mật Đế là vị “dịch chủ” (người dịch chính thức và là vị đứng đầu của đạo tràng phiên dịch), còn sa môn Hoài Địch thì phụ trách việc “chứng nghĩa” (thẩm định sự chính xác của văn dịch).

Ý nghĩa đề kinh:

– Đại Phật Đảnh. Chữ “đại” ở đây có nghĩa là rộng lớn bao trùm, rốt ráo cùng cực. “Phật đảnh” là tướng “nhục kế” trên đỉnh đầu của đức Phật. Đó là tướng cao quí, nhiệm mầu nhất trong 32 tướng tốt của đức Phật, con mắt phàm phu của chúng sinh không thể thấy được.









– Như Lai Mật Nhân. “Như Lai” là danh hiệu đầu tiên trong mười danh hiệu chung của chư Phật; Như Lai tức là Phật. “Mật nhân” nghĩa là nguyên nhân sâu kín huyền nhiệm, đó tức là chân tâm tịch tĩnh, thanh tịnh, thường hằng.

– Tu Chứng Liễu Nghĩa. “Liễu nghĩa” có nghĩa là tiến thẳng tới chỗ rốt ráo cùng cực, đó là giải thoát trọn vẹn, niết bàn tuyệt đối, là quả vị Vô thượng Bồ đề, là Phật. Nương vào chân tâm bất sinh diệt để tu hành, tu mà không trước tướng, tu mà không tu, đó gọi là “tu liễu nghĩa”; chấm dứt sinh diệt, thể nhập thật tánh vạn hữu, giải thoát rốt ráo, đạt niết bàn tuyệt đối, gọi là “chứng liễu nghĩa”. Cả tu và chứng đều liễu nghĩa, gọi là “tu chứng liễu nghĩa”.

– Chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Bồ-tát tu vô số hạnh, gọi tổng quát là “muôn hạnh”. Bồ-tát vận dụng trí tuệ và từ bi, trên thì cầu đạo quả giác ngộ, dưới thì cứu độ chúng sinh, tự lợi và lợi tha gồm đủ, đó là “muôn hạnh của chư vị Bồ-tát”.

– Thủ Lăng Nghiêm. Ba chữ này là phần chủ yếu trong đề kinh. Chữ “thủ lăng” có nghĩa là tất cả đều rốt ráo; chữ “nghiêm” nghĩa là bền chắc. “Thủ-lăng-nghiêm” là tên một loại định, và đó là loại định lực rốt ráo, kiên cố, bao trùm tất cả các loại định khác, chỉ có chư vị Bồ-tát ở các bậc Thập-địa, Đẳng-giác và Phật (Diệu-giác) mới đạt được; bởi vậy, nó được gọi là “đại định”, hay “đại căn bản định”. Nó chính là chân tâm bản lai thanh tịnh, tịch tĩnh, thường hằng, không lay động, không tán loạn, không dời đổi, cho nên cũng được gọi là “Phật tánh”.

Mời quý bạn đọc tụng trọn bộ Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm – Hạnh Cơ việt dịch tại file PDF dưới đây.
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Kinh Phân Biệt Bố Thí – HT Thích Chánh Lạc dịch PDF
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			Nghi thức tụng Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đầy đủ, chuẩn nhất
Định Tuệ18 Tháng Hai, 20221 Tháng Mười, 2023


Lời khấn nguyện trước khi đi ngủ để có một giấc ngủ bình an
Định Tuệ6 Tháng Mười Hai, 20226 Tháng Mười Hai, 2022


7 lời khấn nguyện vào mỗi sớm mai hay và ý nghĩa
Định Tuệ16 Tháng Chín, 20223 Tháng Tám, 2023


Những bài hồi hướng hay nhất, ý nghĩa, hữu ích cho chúng sanh
Định Tuệ14 Tháng Mười, 2022


Nghi thức lạy sám hối 108 lạy tại gia đơn giản dễ nhớ, dễ thực tập
Định Tuệ24 Tháng Ba, 202224 Tháng Ba, 2022
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Pháp môn niệm Phật là pháp môn hạng nhất
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Nhập không, vô tướng, vô nguyện pháp môn
Định Tuệ14 Tháng Hai, 202414 Tháng Hai, 2024


Liệt ma kiến cương, giải chư thúc phược
Định Tuệ23 Tháng Một, 2024


Niệm Phật có thể vãng sanh, dễ hơn bất cứ cách nào
Định Tuệ30 Tháng Mười Hai, 2023


Sở dĩ phàm phu rất khó thành Phật là do chẳng buông phân biệt, chấp trước xuống được
Định Tuệ30 Tháng Mười Hai, 2023
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Ngũ giới là thường giới của mọi người – Tỳ Khưu Hộ Pháp PDF
Định Tuệ8 Tháng Một, 202310 Tháng Một, 2023


Kinh Hiền Ngu Nhân Duyên trọn bộ 9 quyển file PDF
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Tịnh Độ Vựng Ngữ file PDF – Tác giả Liên Trì Đại Sư
Định Tuệ22 Tháng Tám, 202222 Tháng Mười Một, 2022


Tịnh Nghiệp Tam Phước PDF – Hòa Thượng Tịnh Không
Định Tuệ20 Tháng Mười Một, 202220 Tháng Mười Một, 2022


Nhật Mộ Đồ Viễn PDF – Trời đã xế bóng đường về còn xa
Định Tuệ17 Tháng Mười, 2022


Báo ứng hiện đời tập 2: Cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan dịch
Định Tuệ11 Tháng Hai, 202212 Tháng Hai, 2022
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